
BỆNH VIỆN ĐỨC KHANG

NHÀ THUỐC GPP

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT Đường dùng Hãng SX Nước SX

1 urgosyval 1.25cm*5m cuộn Urgo Healthcare Products Thailand

2 Băng gạc đắp vết thương vô trùng Miếng Ningbo Yingmed Medical 

Instruments Co., Ltd.
Trung Quốc

3 Băng gạc đắp vết thương vô trùng Miếng Ningbo Yingmed Medical 

Instruments Co., Ltd.
Trung Quốc

4 Băng cá nhân Miếng Dán trên da Urgo Healthcare Products Thailand

5 Băng cá nhân Miếng Dán trên da Urgo Healthcare Products Thailand

6 Băng cuộn y tế Cuộn Bảo Thạch Việt Nam

7 Bó gối dán cái KXĐ Việt Nam

8 Bông y tế 5g Gói Bảo Thạch Việt Nam

9 Bông gòn 25g Gói Bảo Thạch Việt Nam

10 Đai cột sống (nẹp lưng thấp) Cái KXĐ Việt Nam

11 Đai Desautl Cái KXĐ Việt Nam

12 Đai xương đòn số 8 Cái KXĐ Việt Nam

13 Gạc 10cm * 10cm Gói Công Ty Thiên Phú Sinh Việt Nam

14 Khẩu trang vải Cái Công Ty Hasun Việt Nam

15 Khẩu trang y tế 3 lớp Cái Công ty TNHH dệt kim 

Đoàn Tất Thành
Việt Nam

16 Khẩu trang 3M  9001V Cái Merck Việt Nam

17 Medoral 0,2% Chai Công ty cổ phần tập đoàn 

Merap
Việt Nam

18 Nẹp cẳng chân chống xoay cái KXĐ Việt Nam

19 Nẹp cổ mềm cái KXĐ Việt Nam

20 Nẹp cẳng chân nhựa Cái KXĐ Việt Nam

21 Nẹp cẳng tay vai Cái KXĐ Việt Nam

22 Nẹp thun gối Cái KXĐ Việt Nam

23 Nẹp thun gót Cái KXĐ Việt Nam

24 Nẹp thun cổ tay Cái KXĐ Việt Nam

25 Nẹp cánh tay Cái KXĐ Việt Nam

26 Nẹp đùi zimmer Cái Áp ngoài da KXĐ Việt Nam

27 Nẹp ngón tay cái Áp ngoài da KXĐ Việt Nam

28 Nẹp cánh cẳng tay Cái Áp ngoài da KXĐ Việt Nam

29 Nẹp Iseline Cái Áp ngoài da KXĐ Việt Nam

30 Urgotul 10cm x10cm Miếng Dán trên da Urgo THÁI LAN

31 Urgoderm 10m x10cm tấc Dán trên da Urgo THÁI LAN

32 Vớ cổ tay Đôi Dùng ngoài Công ty An Phú Việt Nam

33 Novofine Cái Novo Nordisk A/S Japan

34 QUICKSTICK cái Dùng ngoài Pharmatech,San Diego, 

CA,USA
Mỹ

35 Kin gingival mouthwash chai Súc họng Laboratorios Kin S.A Tây Ban Nha

36 Vaseline Pure Tube Dùng ngoài Công ty CP DP OPV Việt Nam

37 Xisat (Người Lớn) 75ml Chai Xịt mũi Công ty cổ phần tập đoàn 

Merap
Việt Nam

38 Xisat (Trẻ em) 75ml chai Xịt mũi Công ty cổ phần tập đoàn 

Merap
Việt Nam

39 Xisat (Viêm mũi) 75ml chai Xịt mũi Công ty cổ phần tập đoàn 

Merap
Việt Nam

40
Gói hỗn hợp pha dung dịch rửa mũi 

NeilMed Sinus Rinse 
Hộp gói pha rửa mũi

NeilMed Pharmaceutical, 

Inc., 601 Aviation Blvd 

Santa Rosa. CA 95403 Mỹ

Mỹ

41
50 Gói hỗn hợp pha dung dịch rửa mũi 

NeilMed Sinus Rinse 
Hộp gói pha rửa mũi

NeilMed Pharmaceutical, 

Inc., 601 Aviation Blvd 

Santa Rosa. CA 95403 Mỹ

Mỹ
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT Đường dùng Hãng SX Nước SX

42
Bộ dụng cụ rửa mũi NeilMed Sinus Rinse 

Kit 60 Sachets 
Hộp gói pha rửa mũi

NeilMed Pharmaceutical, 

Inc., 601 Aviation Blvd 

Santa Rosa. CA 95403 Mỹ

Mỹ

43
Bộ Kit Test nhanh kháng nguyên Flowflex 

SARS-CoV-2 
KIT

Acon Biotech (Hangshou) Co., Ltd.
Trung Quốc

44 Bộ kit test nhanh covid HUMASIS KIT Hàn Quốc

45 Găng tay Latex không bột Vglove size S Đôi VRG Khải Hoàn Joint Stock CompanyViệt Nam

46 Máy đo nồng độ Oxy Pulse Oximeter Cái Germany

47 Dung dịch rửa tay Alfasept Handgel chai Công ty cổ phần công nghê LAVITECViệt Nam


